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Improvement for brain &

10Blis. X 10Softcaps

(100 Soft capsules)

Treatment for peripheral vascular disease

% Gita koSoftcaps.
{Ginkgo biloba leaf extract 40mg)

Manufactured by

DHEWPharm
ayaes, Hyananwrnyun.Hwa6u2á, ^^

|GitakoSoftcaps.

[Composition] Each soft capsule contains,
Ginkgo Biloba Leaf Extract 40mg
(Eq to 9 6mg total flavonoid)

[Description]
Green, oval soft capsule containing brown

colored contents

[Indications, Dosage and Administration,
Contraindication, Side effects]

Please see the insert paper

[Quality Specification]
Manufacturer's standard

[Storage]
Store in a tight containerat room
temperature below 301.

 

 

For more information's seethe insert paper

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ INSERT PAPER CAREFULLY BEFORE USE

Visa No
Lot No
Mfg. Date :
Exp Date .
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10Vi X 10Viên nang mềm
DNNK : (100 Viên nang mềm)

Improvement tor brain &

Treaiment for peripheral vascular disease

® 6itako Softcaps.
(Dịch chiếtlá Ginkgobiloba 40mg)

SảnxuấttạiHànQuốcbởi

DHE
#904-3 Sangshin-fi, Hyangnam-myun,Hwasung-si,
Kyunggido, Korea

[S| Gitako Softcaps.

[Thảnh Phẩn] Mối viền nang mềm chứa,
Dịch chiết lá Ginkgo biloba 40mg
(Tương đương 9,6mg Ginkgoflavone
glycoside todn phan)

[Mô Tả]
Viên nang mềm hình bầu dục, màu xanh
bền trong chứa dịch mầu nâu

[ChÏ Định, Liều lượng và Cách dùng,
Chống chỉ định, Tắc dụng phụ]
Xin đọc tờ hướng dấn sử dụng

{Tiêu chuẩn chất lượng] TCCS
[Bảo Quan]
Bảo quản trong bao bì kín, ở nhiệt độ
dười 30%

Các thông tin khác xem trong tờ hướng
dấn sử dụng kèm theo

 

 

ĐỀXÃ TẤM TAY TRẺEM |
BOCKY HƯỚNGDẤN SỬ DUNGTRUGCKHIDUNG

SDK :

Sốlô SX:

NSX
HD
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2. Intermediate label :

Improvement for brain &
Treatment for penpheral vascular disease

Gitako Softcaps.
Dich chiét la Ginkgo biloba — 40mg
T đu:HHli Ginkgoflavone

Visa No (SÐK)
Lot No.(Số lô SX) -
Mfg. Date(NSX)
Exp Date(HD)

DARHAN
newPharm Korea

Improvement for brain &
Treatment for peripheral vascular disease

Gita ko Softcaps.
Dich chiét la Ginkgo biloba —- 40mg
Tương đương 9,6mg Ginkgofla:
Đántoanphẩn kgoflavone
Visa No (SOK)
Lot No (Số lô SX) :
Mfg Date(NSxX)
Exp, Date(HD)

DÁF HẠM]
newPharm Korea

Improvement for brain &
Treatment for penpheral vascular disease

Gita ko Softcaps.
Dich chiét la Ginkgo biloba — 40mg
(Tuang duong 9,6mg Ginkgoflavona

ae toan phán 5
Visa No.(SÐK)
Lot No.(Số lô SX):
Mig Date(NSX)
Exp. Date(HD)

DtigPham Korea

Improvenent for brain &
Treatment for penpheral vascular disease

Gitako Softcaps.
Dich chiét la Ginkgo biloba — 40mg
{Tương đương 9.ômg Ginkgoflavone
glycoside todn onary
Visa No.(SBK)
Lot No.(Số lô SX) :
Mig Date(NSX)
Exp Date(HD)_

 

Improvement for brain &
Treatment for penpheral vascular disease

Gitako Softcaps.
Dich chiét la Ginkgo biloba -- 40mg
(Tương đương 9,Bmg Ginkgoflavone
glycoside toan phán
Visa No.(SBK)
Lot No (86 16 SX):
Mig Date(NSX)
Exp Date{HD)

DnewPharm Korea

Improvement for brain &
Treatment for peripheral vascular disease

Gitako Softcaps.
Dich chiét la Ginkgo biloba — 40mg
(Tương đương 9,6mg Ginkgoflavana
glycoside ton phần)
Visa No (SĐÐK)
Lot No.(Số lô SX) :
Mig Date(NSX)
Exp Date{HD)

DmewPharm Korea

Improvement for brain &
Treatment for penpheral vascular disease

Gitako Softcaps.
Dich chiết lá Ginkgo biloba — 40mg
Tương đương 9,6mg Ginkgoflavone
ahe toấn phấn °

Visa No (SBK)
Lot No (Số lô SX):
Mig Data(NSx)
Exp Date(HD)

DEWPharm Korea

Improvement for brain &
Treatment for penpheral vascular disease

Gitako Softcaps.
Dich chiét la Ginkgo biloba -~- 40mg
(Tuơng đương 9,ômg Ginkgoflavone
glycoside toan phan
Visa No (SDK)
Lot No.(S6 Id SX) -
Míq Data(NSX)
Exp. Date(HD)

DpewePharm Korea

Improvement for brain &
Treatment for penpheral vascular disease

Gitako Softcaps.
Dịch chiết lá Ginkgo biloba — 40mg
(Tuøang đun 95mg Ginkgoflavone
glycoside todn phan’
Visa No (SBK)
Lot No (S618 SX) :
Mfg Date(NSX)
Exp Date(HD)

DnewPharm Korea

Improvement for brain &
Treatment for penpheral vascular disease

Gitako Softcaps.
Dich chiét la Ginkgo biloba — 40mg
Ti đương 9,61 itchae mg ratGinkgoflavona

Visa No (SBK)
Lat No (S615 SX)
Mtg Data(NSxX)
Exp, Date{HD)

DnewPharm Korea

Improvement for drain &
Treatment for penpheral vascular disease

Gita ko Softcaps.
Dịch chiết lá Ginkgo biloba — 40mg
‘Tuang duang 9,6mg Ginkgoflavona
eetoon phẩy 5
Visa No (SDK)
Lot No ($616 SX) :
Mig Date(NSX)
Exp. Date(HD)

DHEWPharm Korea

Improvement for brain &
Treatment for penpheral vascular disease

Gita ko Softcaps.
Dich chiét la Ginkgo biloba — 40mg
(Tương đương 9,6mg Ginkgeflavene
glycoside toan phn’
Visa No (SOK)
Lot No.(Số lô SX):
Mfg Date(NSX)
Exp Date(HD)

Dp newPharm Korea

Improvement for brain &
Treatment far penpheral vascular disease

Gita ko Softcaps.
Dich chiét la Ginkgo biloba — 40mg
Tương đương 9,Bmo Ginkgofiavone
timnhatoan phần) 9
Visa No (SDK)
Lot No (Số lồ SX)
Míq Data(NSX)
Exp Date{HD)

DfiE@Pharm Korea

Improvement for brain &
Treatment for penpheral vascular disease

Gitako Softcaps.
Dich chiét la Ginkgo biloba — 40mg
(Tuang duang 9,6mg Ginkgofiavane
glycoside toan phần,
Visa No.(SĐK)
Lot No (8515 SX):
Mfg Date(NSX)
Exp Date(HD)

DtE@Pham Korea

Improvement for brain &
Treatment for penpheral vascular disease

Gitako Softcaps.
Dich chiét la Ginkgo biloba — 40mg
{Tuơng đương 9,õmg Ginkgofavane
glycoside toan phan’
Visa No (SOK)
Lat No (Số lồ SX) :
Mtg. Date(NSX)
Exp Date(HD)

DHewPharm Korea

Improvement for brain &
Treatment for penpheral vascular disease

G itakoSoftcaps.
Dịch chiết lá Ginkqo biloba -— 40mg
(Tương đương 9, Ginkqofavone
glycoside to ery 2
Visa No (SOK)
Lat No (Số lồ SX) :
Mfg Date(NSX)
Exp. Date(HD)

D#EWPharm Korea
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hồiý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

GITAKO Soft cap.
 

  
 

Tên thuốc: GITAKO Soft cap.

Thanh phan: Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất chính:

Dịch chiết lá Ginkgo biloba ........................... 40 mg

(tương đương 9,6mg ginkgoflavone glycoside toàn phần)

Tả được:

Polyethylen Glycol 400, Glycerin, Nước tỉnh khiết, Gelatin, Ethyl Vanillin, Titan Oxyd,

FD&C blue # 1, Sap Carnauba, Dau dira phan doan.

Dang bao ché: Vién nang mém

Quy cách đóng gói: 10 vi x 10 viên/hộp

Chỉ đỉnh:

I. Điều trị các rối loạn hoạt động cơ thể do suy giảm chức năng não cùng với các triệu

chứng sa sút trí tuê như giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, trầm cảm và đau đầu.

2. Chong mat, ù tai, sa sút trí tuệ do rối loạn dẫn truyền ở các mạch máu.

3... Điều trị các rối loạn tuần hoàn của động mạch ngoại vi (chứng khập khiễng cách hài).

Liều dùng và cách sử dung:

I.. Trường hợp điều trị các rối loạn chức năng não (chứng sa sút trí tuệ): dùng !- 2 viên (40-

80mg) x 3 lần/ ngày hoặc dùng3 viên x 2 lần/ ngày.

2. Trong điều trị chóng mặt, ù tai, rỗi loạn tuần hoàn động mạch ngoại vi: dùng Ï viên

(40mg) x 3 lần / ngày hoặc dùng 2 viên (80mg) x 2 lần / ngày.

Liều lượng có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc tuổi và các triệu chứng của bệnh nhân.

Chống chỉ định:
Bệnh nhân quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của chế phẩm.

Thân trong:

1. Thuốc không dùng trị liệu cho bệnh nhân cao huyết áp, không nên dùng thuốc cho

bệnh nhân cao huyết áp cần chăm sóc đặc biệt.

2. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Mặc dù không có tác động gây quái thai trong

các thử nghiệm trên thú vật, vẫn nên giới hạn sử dụng thuốc trong thời gian mang thai.

3. Sử dụng cho trẻ em: Thuốc không nên dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi vì không có các thử

nghiệm về mức độ an toàn cho trẻ em.

Tương tác với thuốc khác:

Chưa có thông tin.

Tác dung phu:

I. Rất hiếm khi gây rối loạn tiêu hoá nhẹ, trong một vài trường hợp đặc biệt có thể dị

ứng, rối loạn tuần hoàn (giảm áp lực máu, chóng mặt, nhức đầu, nhịp tìm nhanh), mất

ngủ, dị ứng da.

2. tho khi thay dau dau chi, khó chịu vùng dạ dày ruột, sốt, ớn lạnh và sốc.

TA cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
2
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Sử dung cho phu nữ có thai và cho con bú:

Khảo sát trên động vật cho thấy thuốc không gây quái thai, ở người chưa có khảo sát dịch

tễ học. Tuy nhiên chưa có trường hợp gây quái thai do dùng thuốc được ghi nhận.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vân hành máy móc:

Thuốc có tác dụng phụ gây chóng mặt, nhức đầu nên cần thận trọng khi lái xe và vận hành

máy móc.

Đặc tính dược lực hoc:

Cao bạch quả được đặc trưng bằng 24% Ginkgo flavone glycoside cho thấy tính ức chế

sự kết tập tiểu cầu, và thể hiện “tác dụng dọn sạch các gốc tự do”. Dường như nó cũng ức

chế sự sản sinh histamine và leukotriene. Nó còn thể hiện khả năng ức chế sự khử tác

động kiểu muscarin trên cholinoceptor và 2- adrenoceptor. Nó có thể làm thay đổi tính

chất lưu biến học của máu.

Các sản phẩm của bạch quả châu Âu được bán dưới dạng Egb 761 đã thể hiện tác dụng

kích thích trên các nơron nhân tiền đình bên (LVN) và các nghiên cứu in- vitro và in-

vivo cho thây làm tăng sự thu nhận thể synap của 5-hydroxytryptamine.

Thuốc này cũng thê hiện tính ngăn chặn acid ascorbic/Fe”” gây ra sự giảm tính lưu động

của màng thể synap. “Sự chiếm giữ trước của lipid màng noron bị gây ra bởi acid

ascorbic/Fe?” cùng với sự giảm tính lưu động của màng đến lượt làm giảm khả năng vận

chuyển dopamine đề thu nhận dopamine “

“Cao (ginkgo biloba) làm chậm lại sự tiêu thụ O; (sự gắng sức hô hấp) của các tế bào bị

kích thích bằng cách ức chế NADPH- oxide, enzyme chịu trách nhiệm cho sự phân huỷ

O; thành O-2. Kết quả là sự sản sinh anion superoxide (O-2) và hydrogen peroxyde

(H;O;) bị giảm đáng kể khi sự kích thích PMNs được thực hiện với sự có mặt của thuốc

ở các nồng độ 500, 250 và 125 microgam/ml. Hơn nữa, sự phát sinh các gốc hydroxyl

(OH) bị giảm rất nhiều ở nồng độ thấp là 15,6 mierogam Gbe/mIl, điều đó cho thấy rằng

cao chiết cũng có hoạt tính dọn sạch gốc tự do. Gbe có khả năng ít nhất là làm giảm đáng

kê hoạt tính của myeloperoxidase trong bạch cầu trung tính.

Đặc tính dược đông học:

Trên động vật, sau khi uống chất chiết xuất có đánh dấu carbon 14. nghiên cứu về sự hấp

thu và phân phối của thuốc cho thấy sự hấp thu nhanh và hoàn toàn. Sự cân bằng phóng

xạ vào 72 giờ sau cho thấy sự thải ra trong CO; thở ra và trong nước tiêu. Đo phóng xạ

trong máu theo thời gian lập nên những thông số dược động học và cho thấy thời gian

bán huỷ sinh học khoảng 4giờ 30. Đỉnh phóng xạ trong máu đạt được sau | gid 30 cho

thấy sự hấp thu xảy ra ở phần trên của đường tiêu hoá. Nghiên cứu về sự phân phối vào

mô của phóng xạ cho thấy ái lực đối với mắt và vài loại mô hạch và thần kinh, đặc biệt

là vùng dưới đồi, và thê vân.

Sinh khả dụng của ginkgolide A được ghi nhận trên người là 98- 100%, ginkgolide B là

79- 93% và bilobalide là trên 70% hoặc nhiều hơn.
Một nghiên cứu trên 12 người tình nguyện cho thấy răng sau khi uống I liều duy nhất cao

bạch quả liều 0.90mg đến 3.36mg trong khi bụng đói thấy mức độ sinh khả dụng cao.

Mức độ này được biêu diễn bằng các giá trị trung bình(+/-SD) của hệ số sinh khả dụng

xa),với các giá trị lần lượt la 0,8 (+/-0,09), 0,88 (+/-0,21) và 0,79 (+/-0,30) tương

j 8 |
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ứng với ginkgolide A, ginkgolide B, và Bilobalide. Thức ăn không làm thay đổi giá trị

AUC nhung lam gia tang Tmax.

LD°-ở chuột nhắt, LDỶ? là 7725-mg/kg, thuốc được dùng bằng đường uống 2 lần trong

ngày. Vì vậy, độc tính được xem như là rất thấp.

Quá liều:

Chưa có ghi nhận về sự quá liều

BẢO QUẢN: Bảo quản trong bao bì kín, nhiệt độ dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng quá hạn sử dụng.

Để xa tầm tay trẻ em

Nhà sản xuất
DAE HAN NEW PHARM CO., LTD

:  Sangshin-Ri. Hyangnam-Myun, Hwasung-Si, Kyunggi-Do, Korea
»,

te)    

“\

EHO CUC TRUONG

Nguyin Vin Chan
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